PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 - HÓA HỌC 11
(TỪ 27/04/2020 ĐẾN 02/05/2020)

CHỦ ĐỀ: ANCOL

I. Trắc nghiệm (20 câu):

Câu 1: Ancol là những hợp cất hữu cơ có nhóm ...................... liên kết với ...........................

A. hiđroxyl, nguyên tử cacbon no.

B. hiđroxyl, nguyên tử cacbon của vòng benzen.
C. cacbonyl, nguyên tử cacbon no.

D. cacboxyl, nguyên tử cacbon  hoặc hiđro.
Câu 2: Ancol etylic (C2H5OH) không tác dụng được với chất nào sau đây?


  A. Na.     
B. CuO.                     C. HBr.

 D. NaOH.                 
Câu 3: Công thức chung của ancol no, đơn chức, mạch hở là:

   
A. CnH2nO (n (2).
B. ROH.
            C. CnH2n + 1OH (n (1).
D. CnH2n - 1OH (n (1).
Câu 4: Công thức chung của ancol no, đơn chức, mạch hở, bậc I là:

  
A. CnH2n O. (n (1).



B. CnH2n + 1CH2OH (n (0).


   
C. CnH2n + 1OH (n (1).


D. CnH2n - 1OH (n (1).
Câu 5: Cho ancol A có công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-OH. Tên thay thế của A là:

A. 2-metylpentan-1-ol
. 


B. 4-metylpentan-1-ol.


C. 4-metylpentan-2-ol
.  


D. 3-metylhexan-2-ol.
Câu 6: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là:
A. bậc 4.

B. bậc 1.

C. bậc 2.


D. bậc 3.

Câu 7: Chất nào sau đây tan được trong nước:

            A. C2H5OH.
  B. C6H6.                    C. C3H8.
      D. C2H2.
Câu 8: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH:
           A. CH3OH, C2H5OH, H2O.                               B. H2O, CH3OH, C2H5OH.
           C. CH3OH, H2O, C2H5OH.


D. H2O, C2H5OH, CH3OH. 

Câu 9: Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó vì:         

A. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic tác dụng với Na.

B. Ancol tan trong nước do ancol etylic có liên kết hiđro với nước. 

C. Ancol  có nhiệt độ sôi cao do ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử. 

D. B và C đều đúng.
Câu 10: Khi cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy có khí H2 bay ra. Phản ứng này chứng minh:

           A. trong ancol có liên kết O-H bền vững.
B. trong ancol có O.

           C. trong ancol có OH linh động.
D. trong ancol có H của OH linh động.

Câu 11: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: 

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác). 
B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. 

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).          
 
D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 12: Điều khẳng định không đúng?
 
A. Đun nóng ancol metylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.
B.  Đun nóng hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 140oC thu được ba ete.
 
C. Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 
 
D. Oxi hóa hoàn toàn các ancol đều cho sản phẩm là CO2 và H2O.
Câu 13: Đun nóng hỗn hợp etanol và metanol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được bao nhiêu ete?
            A. 1.                        B. 2.
  C. 3.
 D. 4.

Câu 14: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

  
A. ancol bậc 2.

                           B. ancol bậc 3.


  
C. ancol bậc 1.
                                       D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 15: Cho ancol X no, đơn chức, mạch hở. Trong X cacbon chiếm 60% khối lượng. Công thức phân tử của X là: 

A. C2H6O   
       B. C3H8O    

   C. C4H10O   
      
D. C3H6O

Câu 16: Cho các ancol sau: C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH
CH3OH. Số anncol cho ở trên phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
A. 2  

       B. 3                                      C. 4                                 D. 5
Câu 17: Đốt cháy hoàn hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng là:
  
A. 26,88 lít.
       B. 23,52 lít.

    C. 21,28 lít.

      D. 16,8 lít.
Câu 18: X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là: 

           A. C3H7OH.           B. C3H6(OH)2.                      C. C3H5(OH)3.              D. C2H4(OH)2.

Câu 19: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức của hai ancol trên là:
           A. CH3OH và C2H5OH.                                      B. C3H7OH và C4H9OH.

           C. C3H5OH và C4H7OH.                                     D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 20: Hợp chất nào có tên là glixerol?
 
A. C3H7OH.           B. C3H6(OH)2.                     C. C3H5(OH)3.              D. C2H4(OH)2.
II. Tự luận (3 câu): 

Câu 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế của ancol A có công thức phân tử C4H10O.

Câu 2: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau: C2H5OH, C3H5(OH)3. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3: Để đốt cháy hoàn toàn 22 gam hỗn hợp X chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần dùng vừa hết 38,4 gam O2. 

a) Xác định công thức phân tử của hai ancol.

b) Tính % khối lượng từng ancol trong hỗn hợp X.
